
Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí 
 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

lành hơn.  

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 19  

Bài  1: Tìm từ: 

a) Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc? 

b) Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc?  

c) Đặt câu với từ hạnh phúc. 

Bài  2: Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo một gia 

đình hạnh phúc. 

a) Giàu có.     

b) Con cái học giỏi. 

c) Mọi người sống hoà thuận.  

d) Bố mẹ có chức vụ cao. 

Bài  3: Viết một đoạn văn ngắn nói về chủ đề hạnh phúc. 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 20  

 Bài tập 1 : Viết một đoạn văn tả các hoạt động của mẹ (hoặc chị) khi nấu cơm chiều ở 

gia đình. 

Bài tập 2 : Tả hoạt động của một em bé mà em đã quan sát được bằng một đoạn văn. 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 21  

Bài  1: Đặt câu với mỗi từ sau đây:  

a) Nhân hậu. 

b) Trung thực. 

c) Dũng cảm. 

d) Cần cù. 

Bài 2: Tìm những từ trái nghĩa với từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.  
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a) Nhân hậu. 

b) Trung thực. 

c) Dũng cảm. 

d) Cần cù.        

Bài tập 3: Với mỗi từ sau đây em hãy đặt1 câu: đen, thâm, mun, huyền, mực. 

 a) Đen,            b) Thâm,           c) Mun,          d) Huyền,      đ)  Mực. 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 22  

Bài 1: Tìm cặp từ trái nghĩa trong các câu sau: 

a) Có mới nới cũ. 

b) Lên thác xuống gềnh. 

c) Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay. 

d) Miền Nam đi trước về sau. 

e) Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. 

- GV cho HS giải thích ý nghĩa một số câu. 

Bài 2: Tìm từ gần nghĩa với các từ: rét, nóng và đặt câu với 1 từ tìm được. 

a) Rét.                                                           b) Nóng. 

Bài  3: Gach chân những từ viết sai lỗi chính tả và viết lại cho đúng: 

Ai thổi xáo gọi trâu đâu đó 

Chiều in ngiêng chên mảng núi xa 

Con trâu trắng giẫn đàn lên núi 

Vểnh đôi tai nghe tiếng sáo chở về 

- chở: trở . 

 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 23  

Bài 1: Điền vào chỗ trống d/r/gi trong đoạn thơ sau: 
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    …òng sông qua trước cửa 

  Nước …ì …ầm ngày đêm 

   …ó từ …òng sông lên 

   Qua vườn em ..ào …ạt. 

Bài 2: Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau: 

 Buổi sáng, biển rất đẹp. Nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như tấm 

thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu 

vào sáng rực lên như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh. 

Bài 3: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: 

a) Cô nắng xinh tươi đang lướt nhẹ trên cánh đồng. 

b) Những lẵng hoa hồng tươi tắn được đặt trên bàn.  

Bài 4: Hình ảnh “Cô nắng xinh tươi” là hình ảnh so sánh, ẩn dụ hay nhân hóa? Hãy đặt 

1 câu có dạng bài 3 phần a? 

Tiếng Việt 5 - ĐỀ 24  

Bài 1: Viết một đoạn văn trong đó có ít nhất một câu hỏi, một câu kể, một câu cảm, một 

câu khiến. 

Bài  2: Tìm một đoạn văn hoặc một truyện ngắn trong đó có ít nhất một câu hỏi, một 

câu kể, một câu cảm, một câu khiến. 

Ví dụ: :  

Vừa thấy mẹ về, Mai reo lên : 

    - A mẹ đã về! (câu cảm) 

Vừa chạy ra đón mẹ, Mai vừa hỏi : 

   - Mẹ có mua cho con cây viết chì không? (câu hỏi) 

Mẹ nhẹ nhàng nói : 

   - Mẹ đã mua cho con rồi. (câu kể) 

Vừa đi vào nhà, mẹ vừa dặn Mai  : 

   - Con nhớ giữ cẩn thận, đừng đánh mất. (câu khiến) 
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Mai ngoan ngoãn trả lời. 

    - Dạ, vâng ạ! 

*Ví dụ: Một hôm trên đường đi học về, Lan và Tâm nhặt được một ví tiền. Khi mở ra 

thấy rất nhiều tiền, Tâm reo to: 

   - Ôi! Nhiều tiền quá. 

Lan nói rằng: 

   - Chúng mình sẽ làm gì với số tiền lớn như thế này? 

Tâm vừa đi, vừa thủng thẳng nói : 

    - Chúng mình sẽ mang số tiền này đi nộp cho các chú công an! 

Lan đồng ý với Tâm và cả hai cùng đi đến đồn công an.  

  Vừa về đến nhà Lan đã khoe ngay với mẹ: 

     - Mẹ ơi, hôm nay con với bạn Tâm nhặt được ví tiền và mang ngay đến đồn công an 

rồi. 

 Mẹ khen em ngoan, nhặt được của rơi biết đem trả người mất. 


